Phụ lục I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1291 /QĐ-BGTVT ngày  11  tháng  4   năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	

	LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

	1
	Luật
	35/2005/QH11;
ngày 14/6/2005
	Luật Đường sắt 
	Ngày 01/01/2006
	 

	2
	Nghị định
	55/2006/NĐ-CP;
ngày 31/5/2006
	Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa
	Ngày 29/6/2006
	 

	3
	Nghị định
	109/2006/NĐ-CP;
ngày 22/9/2006
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
	Ngày 27/10/2006
	Hết hiệu lực một phần

	4
	Nghị định
	03/2012/NĐ-CP; 
ngày 19/01/2012
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 
	Ngày 02/3/2012
	 

	5
	Nghị định
	175/2013/NĐ-CP;
 ngày 13/11/2013
	Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
	Ngày 30/12/2013
	 

	6
	Quyết định
	84/2007/QĐ-TTg;
ngày 11/6/2007
	Quyết định về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư 
	Ngày 01/01/2008
	 

	7
	Thông tư liên tịch
	02/1999/TTLT/BGTVT-TCHQ; 
ngày 8/6/1999
	Thông tư liên tịch quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế 
	Ngày 23/6/1999
	 

	8
	Thông tư 
	21/2008/TT-BTC;
ngày 4/3/2008
	Thông tư hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
	Ngày 31/03/2008
	 

	9
	Thông tư 
	02/2009/TT-BGTVT;
ngày 3/4/2009
	Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	Ngày 18/5/2009
	Hết hiệu lực một phần

	10
	Thông tư 
	15/2009/TT-BGTVT;
ngày 4/8/2009
	Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
	Ngày 18/9/2009
	Hết hiệu lực một phần

	11
	Thông tư 
	01/2010/TT-BGTVT;
ngày 11/01/2010
	Thông tư quy định về phòng chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và  cứu nạn trong hoạt động đường sắt 
	Ngày 25/02/2010
	 

	12
	Thông tư
	38/2010/TT-BGTVT;
ngày 17/12/2010
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Ngày 31/01/2011
	 

	13
	Thông tư 
	04/2011/TT-BGTVT;
ngày 22/02/2011
	Thông tư sửa đổi thủ tục hành chính của Quy chế quản lý, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu kèm theo Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	Ngày 8/4/2011
	 

	14
	Thông tư 
	05/2011/TT-BGTVT;
ngày 22/02/2011
	Thông tư hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
	Ngày 8/4/2011
	 

	15
	Thông tư 
	09/2011/TT-BGTVT;
ngày 11/3/2011
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn kèm theo Quyết định 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
	Ngày 25/4/2011
	 

	16
	Thông tư 
	28/2011/TT-BGTVT;
ngày 14/4/2011
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” kèm theo quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005; “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT  ngày 30/9/2006; “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Ngày 29/5/2011
	Hết hiệu lực một phần

	17
	Thông tư 
	
36/2011/TT-BGTVT;
ngày 6/5/2011
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 3/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	Ngày 20/6/2011
	 

	18
	Thông tư 
	66/2011/TT-BGTVT;
ngày 28/12/2011
	Thông tư  về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đường sắt
	Ngày 29/6/2011
	 

	19
	Thông tư 
	33/2012/TT-BGTVT;
ngày 15/8/2012
	Thông tư quy định về đường ngang
	Ngày 01/01/2013
	 

	20
	Thông tư 
	34/2012/TT-BGTVT;
ngày 22/8/2012
	Thông tư quy định danh mục, biện pháp bảo đảm an toàn đối với phương tiện động lực chuyên dùng khi khai thác, vận dụng trên đường sắt không bắt buộc phải có thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu (hộp đen)
	Ngày 15/10/2012
	 

	21
	Thông tư 
	38/2012/TT-BGTVT;
ngày 19/9/2012
	Thông tư quy định về quản lý, khai thác cầu chung
	Ngày 01/01/2013
	 

	22
	Thông tư 
	58/2012/TT-BGTVT;
 ngày 28/12/2012
	Thông tư ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
	Ngày 01/3/2013
	 

	23
	Thông tư 
	01/2013/TT-BGTVT;
ngày 8/01/2013
	Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
	Ngày 01/3/2013
	 

	24
	Thông tư 
	20/2013/TT-BGTVT;
ngày 16/8/2013
	Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt 
	Ngày 01/2/2014
	 

	25
	Thông tư 
	29/2013/TT-BGTVT;
ngày 7/10/2013
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 4/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
	Ngày 01/01/2014
	 

	26
	Quyết định 
	15/2004/QĐ-BGTVT;
ngày 16/9/2004
	Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
	Ngày 19/10/2004
	 

	27
	Quyết định 
	44/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 22/9/2005 
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu 
	Ngày 01/01/2006
	Hết hiệu lực một phần

	28
	Quyết định 
	60/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 30/11/2005
	Quyết định ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất  dành cho đường sắt
	Ngày 01/01/2006
	Hết hiệu lực một phần

	29
	Quyết định 
	69/2005/QĐ-BGTVT;
ngày 9/12/2005
	Quyết định ban hành Quy định về việc xây dựng, công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia
	Ngày 01/01/2006
	 

	30
	Quyết định 
	01/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 4/01/2006
	Quyết định ban hành Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia
	Ngày 30/01/2006
	 

	31
	Quyết định 
	05/2006/QĐ-BGTVT;
ngày 13/01/2006
	Quyết định ban hành Quy định về việc vận tải hàng hoá trên đường sắt quốc gia
	Ngày 14/02/2006
	 

	32
	Quyết định 
	37/2006/QĐ-BGTVT; 
 ngày 01/11/2006
	Quyết định ban hành Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt
	Ngày 29/11/2006
	Hết hiệu lực một phần 

	33
	Quyết định 
	30/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 29/6/2007
	Quyết định ban hành Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt  cho lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa
	Ngày 8/8/2007
	 

	34
	Quyết định 
	37/2007/QĐ-BGTVT;

ngày 7/8/2007
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu" ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 và "Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	Ngày 5/9/2007
	 

	35
	Quyết định 
	53/2007/QĐ-BGTVT;
ngày  6/11/2007
	Quyết định về việc ban hành quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt
	Ngày 3/12/2007
	 

	36
	Quyết định 
	61/2007/QĐ-BGTVT;
ngày 24/12/2007
	Quyết định về việc ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn
	Ngày 16/01/2008
	Hết hiệu lực một phần

	37
	Quyết định 
	32/2008/QĐ-BGTVT;
ngày 26/12/2008
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
	Ngày 24/01/2009
	 

	38
	Thông tư
	58/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013

	TT quy định về xây dựng, hợp nhất, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải 

	
	

	39
	Thông tư 
	08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014
	TT quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường ngang và đường bộ
	
	

	40
	Thông tư
	37/2014/TT-BGTVT ngày 3/9/2014
	TT quy định về hành lang công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị
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